
 

 

 

 
Phòng ngừa và kiểm soát  

lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do virus Coronavirus 2019  

(COVID-19)   

 
 
 

                             PGS TS KIỀU CHÍ THÀNH - BVQY 103 

                                     CHỦ NHIỆM KHOA KSNK  



MỤC TIÊU BÀI GIẢNG 

NVYT, Cán bộ khu cách ly, Bộ đội biên phòng 

 

- Nêu đƣợc các đƣờng lây truyền của COVID-19. 

- Tuân thủ đúng các quy trình KSNK. 

- Mang và cởi đúng PTPH cá nhân phòng lây 

nhiễm. 

- Xử lý chất thải đúng quy định. 

 



I. Mầm bệnh 

 

- Là virus Corona chủng mới. 

- Cấu trúc gen tương tự SARS CoV. 

- Tên gọi SARS-CoV-2. 

- Lõi ARN, 01 sợi đơn. 

- Khởi phát từ WUHAN – Trung Quốc. 





Phân tích mới nhất của CDC Trung Quốc về  

Số nhân viên y tế bị nhiễm bệnh tại Trung Quốc 

• Tổng số ca nhiễm của 

nhân viên y tế: 3,019.     

• Số ca xác định 1,716.  

• 14.6% ca trong số 

nhiễm của nhân viên 

y tế là nặng hoặc rất 

nặng. 

• 0.3% Tử vong. 



Đƣờng lây truyền  

- Lây truyền trong bệnh viện NB – NVYT – Môi trƣờng 

- Lây truyền cả trong thời gian ủ bệnh.  

    (Ủ bệnh 2-14 ngày) 

- Lây qua cả 3 đƣờng:  

 + Tiếp xúc. 

 + Giọt bắn. 

 + Không khí (Aerosol). 

- Dự phòng khó khăn do khả năng lây truyền cao. 



II. Chiến lược KSNK để ngăn chặn hoặc hạn chế  

lây truyền (5 biện pháp) 

1- Đảm bảo phân loại, phát hiện sớm và kiểm soát nguồn 

lây (cách ly bệnh nhân nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2). 

2- Phải coi tất cả BN đến khám đều có nguy cơ lây nhiễm; 

áp dụng biện pháp phòng ngừa chuẩn cho tất cả nhân 

viên y tế. 

3- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung theo 

kinh nghiệm (qua giọt bắn, tiếp xúc và các biện pháp 

phòng ngừa. trong không khí khi cần thiết) đối với các 

trường hợp nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2. 

4- Thực hiện kiểm soát hành chính. 

5- Kiểm soát môi trường và kỹ thuật 



Các biện pháp thưc hiện khi tiếp nhận người đến 

khu cách ly 

-   Thực hiện mang khẩu trang đúng cách. 

- Đo thân nhiệt cho toàn bộ người đến. 

- Thực hiện khai báo y tế đầy đủ (chú ý khai thác yếu 

tố dịch tễ). 

- Sàng lọc, phân loại các triệu chứng hô hấp (Sốt, ho, 

khó thở, chảy mũi…) cách ly ở khu và phòng riêng. 

- Tuân thủ lấy mẫu xét nghiệm đúng kỹ thuật. 

- Những người có cùng yếu tố dịch tễ có thể cho ở 

chung phòng và khu cách ly. 

- Giãn cách 2 m khi bố trí chỗ ngủ. 

 

 



TUÂN THỦ CÁC QUY TRÌNH PHÒNG NGỪA VÀ KSNK 

•  Vệ sinh tay 

• Mang phương tiện phòng hộ 

• Xử lý môi trường, chất thải 

• Quản lý đồ vải 

• Chăm sóc người bị cách ly 



TẠI CÁC CỬA KHẨU BIÊN PHÒNG 

 Tuân thủ giãn cách an toàn (> 2m). 

 Yêu cầu tất cả mọi người đeo khẩu trang. 

 Thực hiện khai báo y tế với tất cả người nhập cảnh. 

 Đảm bảo các biện pháp phòng và kiểm soát nhiễm 

khuẩn: Đeo khẩu trang, rửa tay nhiều lần, lau khử 

khuẩn bề mặt bàn ghế, Phun khử khuẩn cho các xe 

chở hàng hóa…  

 

 

 



Dự phòng cho cộng đồng (1) 

Tuyên truyền và thực hiện 5 biện pháp gồm: 
 

 Tránh tập trung đông người và vào nơi không  gian 

hẹp. Nhất là khu chờ khám, xét nghiệm, thanh 

toán… 

 Duy trì khoảng cách ít nhất 2 mét với bất  kỳ ai có 

triệu chứng sốt, hô hấp (ho, hắt hơi). 

 



Dự phòng cho cộng đồng (2) 

 Thực hành vệ sinh tay thường 

xuyên, sử  dụng cồn rửa tay 

nhanh (20-30 giây) hoặc rửa tay 

bằng xà phòng (40-60 giây) nếu 

tay dính bẩn. 

 Nếu ho hay hắt hơi phải che mũi, 

miệng  bằng khuỷu tay hoặc 

khăn giấy sau đó bỏ  vào thùng 

rác và vệ sinh tay. 

 Hạn chế chạm tay vào mắt, mũi, 

miệng bằng  bàn tay chưa rửa. 

 



Dự phòng cho cộng đồng (3) 

Những cá nhân có triệu chứng hô 

hấp: 
 

 Tại cơ sở y tế: phân luồng khám 

sàng lọc riêng (theo hướng dẫn 

của cơ sở y tế) 

 Tại khu cách ly: cách ly ngay tại 

khu vực riêng, Báo cáo lực 

lượng y tế giám sát, khám sàng 

lọc, lấy mẫu bệnh phẩm. 

 Tại cửa khẩu, biên phòng: cho 

cách ly tại phòng riêng, báo cho 

cơ sở y tế gần nhất thực hiện 

theo hướng dẫn 



Dự phòng cho nhân viên y tế 

 Triệu chứng của bệnh viêm đường hô hấp  cấp 

do COVID-19 cũng giống như những  bệnh do 

virus khác, do đó NVYT dễ chủ  quan, không 

quan tâm đến những biện pháp  phòng ngừa bổ 

sung trong khi thăm khám và chăm sóc  người 

bệnh 

 Vì thế biện các pháp phòng ngừa chuẩn là rất 

quan trọng 

 



Nội dung của Phòng ngừa chuẩn 

Thực hành biện pháp phòng ngừa 

chuẩn cho  tất cả bệnh nhân, ở mọi 

nơi, mọi lúc, bao  gồm: 

 Vệ sinh tay. 

 Vệ sinh hô hấp (ho, hắt hơi, giãn 

cách). 

 Sử dụng phương tiện PHCN. 

 Vệ sinh môi trường. 

 Xử lý chất thải. 

 Quản lý đồ vải. 

 Xử lý dụng cụ chăm sóc BN. 



Vệ sinh hô hấp 

 Hướng dẫn bệnh nhân 

(người cách ly, nhập cảnh) 

thực hiện vệ sinh hô hấp 

(che miệng, mũi khi ho hoặc 

hắt hơi bằng khuỷu  tay hay 

khăn giấy), sau đó bỏ vào 

thùng  rác và vệ sinh tay. 

 Những bệnh nhân/người 

nghi nhiễm hoặc được xác 

định bị nhiễm  COVID-19 

phải được cách ly ở khu 

riêng. 



TRÌNH TỰ MẶC PHƢƠNG TIỆN PHCN 

KHI VÀO BUỒNG CÁCH LY 

 

 Vệ sinh tay bằng cồn.  

 Đội mũ. 

 Đeo khẩu trang. 

 Mang kính, tấm che mặt. 

 Mặc quần,áo choàng. 

 Đi ủng/bốt giấy. 

 Vệ sinh tay bằng cồn. 

 Đeo găng tay. 
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 Tháo găng (lột khỏi tay và cho vào thùng thu gom chất 

thải). 

 Rửa tay/khử khuẩn tay bằng cồn. 

 Cởi áo choàng (cho vào thùng thu gom chất thải). 

 Tháo ủng, bốt giấy. 

 Rửa tay hoặc chà tay bằng cồn. 

 Tháo bỏ kính. 

 Tháo bỏ khẩu trang, mũ, không chạm tay vào mặt trước 

khẩu trang. 

 Rửa tay hoặc chà tay bằng cồn. 

CỞI BỎ PHƢƠNG TIỆN PHCN 

KHI RỜI BUỒNG CÁCH LY 









Những sai lầm khi mang và tháo 

 phƣơng tiện phòng hộ 

  Khẩu trang: 

 Mang không đúng kỹ thuật (mặt trong, mặt ngoài sai) 

 Mang nhiều khẩu trang cùng loại (2 KTYT); (1 KTYT+ 

01 KT N95), Khẩu trang vải và KTYT… 

 Sờ tay vào mặt ngoài khẩu trang. 

 Kéo khẩu trang hở mũi, miệng. 

 Tháo sai kỹ thuật (sờ vào mặt ngoài). 

 Thải bỏ KT không đúng quy định (bỏ vào rác sinh 

hoạt). 



Sai lầm  

khi mang  

khẩu trang 



Sai lầm khi mang KT 



Sai sót khi mang và tháo áo choàng 

 Mặc ngược phía trước ra phía sau. 

 Áo sai cỡ, số khó thao tác làm việc. 

 Không che kín được (nhất là khu vực mặt). 

 Mặc áo choàng ăn cơm, uống nƣớc, 

ngủ… 

 Sờ tay vào mặt trước áo choàng. 

 Thải bỏ áo choàng sai quy định. 





Sai sót khi mang găng 

- Mang 01 đôi găng chăm sóc cho nhiều người bệnh. 

- Mang không đúng chỉ định. 

- Mang găng quá chật hoặc lỏng. 

- Lột bỏ găng không đúng kỹ thuật chạm vào mặt 

ngoài. 

- Thải bỏ găng vào khu chất thải sinh hoạt. 

- Dùng găng từ nơi bẩn đến nơi sạch. 



DỰ PHÒNG LÂY NHIỄM THEO 

 ĐƢỜNG TRUYỀN 



Phòng ngừa do tiếp xúc tại CSYT 

COVID-19 có thể lây qua tiếp xúc thông  qua các bề 

mặt hay dụng cụ, do đó phải áp  dụng các biện pháp 

phòng ngừa lây qua  tiếp xúc: 

 Sử dụng PTPHCN (găng và áo choàng) khi  vào 

phòng bệnh và tháo bỏ khi ra khỏi phòng. 

 Nếu có thể nên sử dụng dụng cụ riêng  cho từng 

bệnh nhân (ống nghe, bao đo  huyết áp, nhiệt kế). 

 Nếu dùng chung, dụng cụ phải được làm  sạch và 

khử khuẩn cho từng bệnh nhân. 



Phòng ngừa do tiếp xúc tại CSYT 

 NVYT không dùng tay đang mang găng bẩn hoặc 

bàn tay không  chạm vào mắt, mũi, miệng. 

 Tránh chạm vào các bề mặt : nắm cửa,  công tắc 

đèn... 

 Làm sạch và khử khuẩn thường xuyên  các bề 

mặt mà bệnh nhân đã tiếp xúc. 

 Vệ sinh tay thường xuyên. 

 



Phòng ngừa do tiếp xúc tại csyt 

 Đảm bảo các phòng của bệnh nhân có  thông gió 

đầy đủ. 

 Sử dụng phòng đơn, hoặc phòng chung cho những 

BN có cùng chẩn đoán bệnh. 

 Hạn chế di chuyển bệnh nhân. 

 Thực hiện vệ sinh tay. 



Phòng ngừa do tiếp xúc tại khu cách ly 

 Thực hiện vệ sinh tay cả nhân viên và người cách ly. 

 Vệ sinh, khử khuẩn nhà cửa, nhất là các bề mặt hay 

chạm tay như núm cửa, bàn ghế. 

 Không tổ chức ăn uống tập trung tại nhà ăn. 

 Dừng mọi sinh hoạt tập thể. 

 Thực hiện ăn chín, uống nước đun sôi. 

 Vệ sinh chất thải đúng quy định. 



Phòng ngừa do tiếp xúc tại cửa khẩu 

 Thực hiện vệ sinh tay cả nhân viên và người nhập 

cảnh. 

 Vệ sinh, khử khuẩn tay nắm cửa, bàn ghế, phòng 

làm việc. 

 Phun khử khuẩn các phương tiện vận chuyển, mặt 

ngoài hàng hóa. 

 Thực hiện khai báo dịch tễ đúng quy định. 

 Vệ sinh chất thải đúng quy định. 



Phòng ngừa do giọt bắn tại CSYT, khu cách ly 

 Cách ly NB, ở phòng đơn, nếu không đủ điều kiện 

thì cách ly ở phòng chung  nhiều BN có cùng chẩn 

đoán và cách nhau ít nhất  2 mét. Khu cách ly cho 

những người cùng đoàn hoặc cùng khu vực ở 

chung. 

 Phòng đơn hay phòng chung phải có thông gió đầy 

đủ (Tốt nhất là mở cửa thông khí tự nhiên). 



Phòng ngừa do giọt bắn CSYT, khu cách ly 

 Nhân viên y tế, cán bộ khu cách 

ly cần mang khẩu trang y tế khi 

tiếp xúc gần trong phạm vi 1-2 m. 

 Bổ sung mắt kính bảo vệ hoặc 

tấm che mặt khi tiếp xúc. 

 



Phòng ngừa do giọt bắn ở biên phòng, cửa khẩu 

- Bộ đội biên phòng mang khẩu 

trang khi tiếp xúc với người về 

nước. 

- Bổ sung mắt kính bảo vệ hoặc tấm 

che mặt khi tiếp xúc. 

- Thực hiện xếp hàng giãn cách 2 m. 

- Yêu cầu thực hiện vệ sinh hô hấp 

khi ho, hắt hơi che mũi, miệng, bỏ 

giấy vào thùng rác, rửa tay. 

 



Phòng ngừa lây truyền qua PTPHCN 

- Sau khi chăm sóc phải tháo bỏ PHCN đúng  quy 

định và rửa tay ngay.  

- Phải dùng PHCN mới sau mỗi 4 giờ làm việc ở 

khu cách ly, cửa khẩu (Khẩu trang, quần áo phòng 

dịch). 

- Khi chăm sóc cho người bệnh COVID-19 có tạo 

khí dung, tiếp xúc với máu dịch phải thay ngay 

sau khi sử dụng. 



Phòng ngừa lây truyền không khí  

(Airborne precautions) 

- Những thủ thuật tạo ra khí dung có thể làm  gia 

tăng nguy cơ lây truyền COVID-19 như: hút  đờm, 

thông khí không xâm lấn, đặt nội khí quản, soi phế 

quản, hồi sức tim phổi, điều trị  khí dung....là nguy 

cơ rất cao. 

- NVYT cần áp dụng biện pháp phòng  ngừa lây 

qua không khí (Airborne precautions) khi thực 

hiện các thủ thuật  này. 

 

 



Phòng ngừa lây truyền qua Aerosol 

 Sử dụng PHCN tối đa (găng tay, áo choàng,  kính 

che mắt và đặc biệt là khẩu trang hô hấp như N95 

hay tương đương). 

 Khi thực hiện những thủ thuật có tạo ra khí dung, 

phòng BN phải là phòng đơn và có thông khí tốt 

(phòng áp lực âm hoặc phòng thông gió tự nhiên). 

 

 



Kết luận 

Phòng lây nhiễm chéo cho NVYT, khu cách ly, 

Biên phòng 
 

- Vệ sinh tay đúng. 

- Mang và tháo khẩu trang đúng. 

- Cởi bỏ PTPH cá nhân đúng. 

- Tuân thủ quy trình xử lý chất thải. 

- Thực hiện vệ sinh hô hấp đúng. 



Trân trọng cám ơn 


